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	GIAO LƯU KIẾN THỨC THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: VẬT LÝ

           Thời gian làm bài: 50  phút (không kể thời gian phát đề)



	Họ tên học sinh…………………….…………………………… SBD……………………Phòng ……………


Câu 1: Hệ thống giảm xóc ở ô tô, xe máy... là ứng dụng của dao động 


A. duy trì. 
B. điều hòa. 
C. tắt dần. 
D. cưỡng bức. 

Câu 2: Quan sát người ta đánh đàn ghi ta, ta thấy trên cùng một dây đàn, nếu bấm ở các phím khác nhau thì âm cơ bản phát ra cũng khác nhau là do

A. tần số âm khác nhau.

B. năng lượng âm khác nhau.


C. tai người nghe.

D. vận tốc âm khác nhau.

Câu 3: Khi sóng phản xạ trên vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ


A. cùng pha với sóng tới.

B. lệch pha 
[image: image2.wmf]π

2

(rad) với sóng tới.

C. ngược pha với sóng tới.
D. lệch pha 
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(rad) với sóng tới.
Câu 4: Đơn vị của từ thông Ф là


A. tesla (T).
B. fara (F).
C. henry (H).
D. vêbe (Wb).

Câu 5: Một vật dao động điều hòa, trong mỗi chu kì dao động vật đi qua vị trí cân bằng


A. 1 lần.
B. 3 lần.
C. 4 lần.
D. 2 lần.
Câu 6: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động 


A. nhanh dần đều.
B. chậm dần đều.
C. nhanh dần.
D. chậm dần.

Câu 7: (SUB.6061.00)Một vật thực hiện dao động điều hòa, trong một phút vật thực hiện 30 dao động. Tần số góc dao động của vật là


A. ( 
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B. 2( 
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C. 3( 
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D. 4( 
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Câu 8: Một nguồn điện có suất điện động 
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, công của lực lạ trong nguồn điện là A, điện tích dương dịch chuyển bên trong nguồn là q. Mối liên hệ giữa 
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, A, q là


A. 
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B.
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C.
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Câu 9. Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ và vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh thật A’B’ cách thấu kính 60(cm), tiêu cự của thấu kính là f = 30(cm). Vị trí đặt vật trước thấu kính là


A. 60 cm.
B. 40 cm.
C. 50 cm.
D. 80 cm.

Câu 10: (SUB.6060.00)Trong một chu kỳ vật đi được 20 (cm), T = 2(s). Viết phương trình dao động của vật,  biết tại thời điểm ban đầu (t = 0) vật đang ở vị trí biên dương.


A. x = 5cos( (t + () cm.
B. x = 10cos((t ) cm.
C. x = 10cos( (t + () cm.
D. x = 5cos( (t ) cm.

Câu 11: Hạ âm là những sóng cơ có tần số

A. nhỏ hơn 20 kHz.
B. lớn hơn 20 kHz.
C. lớn hơn 16 Hz.
D. nhỏ hơn 16 Hz.
Câu 12: Một vật dao động điều hòa  với biên độ A= 8(cm),tần số góc 
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. Tốc độ dao động của vật qua vị trí biên là


A. 80 
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B. 160π 
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C.  0 
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D. 160 
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Câu 13: Một sóng có tần số f = 120 (Hz) truyền trong một môi trường vật chất với tốc độ v = 60(
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), thì bước sóng của nó là bao nhiêu?


A. 2,25 m.
B. 2,0 m.
C. 1,0 m.
D. 0,5 m.
Câu 14: Ở bề mặt của chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20,5 (cm). Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là 
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u=2cos40

πtmm;u=2cos40πtmm.

 Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 (cm/s). Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là


A. 10.
B. 8.
C. 11.
D. 9.
Câu 15: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, nếu giảm tần số của dòng điện chạy trong mạch thì


A. cảm kháng giảm và dung kháng tăng.
B. tổng trở của toàn mạch luôn giảm.

C. điện trở giảm.

D. dung kháng giảm và cảm kháng tăng.

Câu 16: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 10 (cm). Bước sóng trên dây có giá trị bằng


A. 20 cm.
B. 10 cm.
C. 40 cm.
D. 30 cm.

Câu 17: Đặt hiệu điện thế u=
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 (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong cuộn cảm là i. Tại cùng một thời điểm thì

A. Dòng điện i cùng pha với hiệu điện thế u.
B. Dòng điện i trễ pha hơn 
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so với u.

C. Dòng điện i nhanh pha 
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so với u.
D. Dòng điện i ngược pha với hiệu điện thế u.
Câu 18: Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết

A. Công suất điện gia đình sử dụng.
B. Thời gian sử dụng điện của gia đình.

C. Số dụng cụ, thiết bị gia đình sử dụng.
D. Điện năng gia đình sử dụng.

Câu 19: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 
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[image: image26.wmf]2

π

(s)

7

. Chiều dài của con lắc lắc đơn là

A. 1 m.
B. 20 cm.
C. 50 cm.
D. 1,2 m.

Câu 20: Hai vật dao động điều hòa,cùng phương cùng tần số với phương trình x1=10cos(πt - 
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 ) (cm); 

x2=5cos(πt - 
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) (cm). Độ lệch pha giữa hai dao động là


A.
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rad.
B. 
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 rad.
C.
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D. -
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Câu 21: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 (
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) dao động điều hòa với biên độ A = 5 (cm). Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi vật cách vị trí cân bằng 4 (cm) thì động năng của vật bằng

A. 0,025 J. 
B. 0,041 J. 
C. 0,0016 J. 
D. 0,009 J. 

Câu 22: Phát biểu nào sau đây về đặc trưng sinh lí của âm là sai?


A. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số của âm.                 


B. Âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị của âm.


C. Độ to của âm phụ thuộc vào mức cường độ âm và tần của âm.


D. Tai người có thể nhận biết được tất cả các loại sóng âm.
Câu 23: Cho dòng điện xoay chiều 
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 (A) qua điện trở 
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 trong thời gian 1(phút). Nhiệt lượng tỏa ra là


A. 600 J.
B. 1000 J.

C. 800 J.

D.  1200 J.

Câu 24. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 8 cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 (Hz) thì rôto phải quay với tốc độ


A. 25 vòng/phút.
B. 75 vòng/phút.
C. 480 vòng/phút.
D. 750 vòng/phút.

Câu 25: Hai điện tích thử q1, q2 (q1 = 2q2) theo thứ tự đặt vào 2 điểm A và B trong điện trường. Độ lớn lực điện trường tác dụng lên q1 và q2 lần lượt là F1, và F2 (với F1 = 5F2). Độ lớn cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2. Khi đó mối quan hệ giữa E1 và E2  là


A. E2 = 0,2E1.
B. E2 = 2,5E1.
C. E2 = 0,4E1.
D. E2 = 2E1.
Câu 26: Đoạn mạch xoay chiều có điện áp 
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 và cường độ dòng điện chạy qua có 
biểu thức  
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. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch gần bằng

A.147W.
B.103,9 W.
C.73,5 W.
D.84,9W.
Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần là 240 (V), giữa hai bản của tụ điện là 120 (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là   


A.160V.
B.120 V.
C. 80 V.
D. 200 V.
Câu 28: Trên một sợi dây dài 80(cm) với hai đầu cố định, đang có sóng dừng, người ta đếm được hai bụng sóng. Bước sóng của sóng dừng trên dây là



A.20 cm.
B.160 cm.
C.40 cm.
D.80 cm.

Câu 29: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong một môi trường vật chất.

B.Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất (nơi sóng truyền qua) cùng truyền đi theo sóng.

C.Sóng cơ không truyền được trong chân không.

D.Sóng dọc có phương dao động của các phần tử vật chất trùng với phương truyền sóng. 

Câu 30: Đặt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L một điện áp xoay chiều u = U
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Câu 31:  Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số 32 (Hz). Tại một điểm M trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng d1 = 28 (cm), 
d2 = 23,5 (cm) là một cực đại. Giữa M và đường trung trực AB còn có hai dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng

A. 34 cm/s.
B. 24 cm/s.
C. 44 cm/s.
D. 48 cm/s.

Câu 32: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = -Acos(ωt + φ) (A > 0). Động năng biến thiên tuần hoàn với pha ban đầu là


A. -2φ rad.
B. 
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C.  2φ rad.
D. (2φ – π) rad.

Câu 33: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là 
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. Khi li độ của dao động thứ nhất 
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 thì li độ dao động tổng hợp của hai dao động là 
[image: image47.wmf]x2 (cm)
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. Dao động tổng hợp của hai dao động có biên độ bằng


A. 12 cm.
B. 16 cm.
C. 4 cm.
D. 14 cm.

Câu 34: Đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn dây so với dòng điện là 
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 (rad). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của dòng điện so với điện áp hai đầu đoạn mạch trên là              

 
A. 
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Câu 35: Trên mặt nước có nguồn phát sóng dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước tạo ra sóng tròn đồng tâm O trên mặt nước. Khoảng cách ngắn nhất 3 đỉnh sóng liên tiếp là 8(cm). Hai điểm P và Q thuộc mặt nước, P dao động ngược pha với phần tử nước tại O còn Q dao động cùng pha với phần tử nước tại O. Không kể phần tử nước tại O, số phần tử nước dao động cùng pha với phần tử nước tại O trên đoạn thẳng PO là 8, trên đoạn thẳng QO là 6 và trên đoạn thẳng QP là 4. Khoảng cách QP = d có thể nhận giá trị nào sau đây?
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A. 34 cm.
B. 24 cm.
C. 42 cm.
D. 47 cm.

Câu 36: Điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch và cường độ dòng điện i trong mạch có đồ thị như hình vẽ. Gọi (i1, u1), (i2, u2) lần lượt là cường độ dòng điện và điện áp ở thời điểm t1 và t2. Biểu thức đúng là                                                                                                                                         

A. 
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C. 
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Câu 37: Một sóng cơ truyền trên mặt nước với bước sóng 
[image: image57.wmf]l

 = 20cm , 

nguồn phát sóng tại O. Xét trên một phương truyền sóng hai điểm M 

và N cách nhau một khoảng là d < 
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  ( M gần nguồn hơn, 
[image: image59.wmf]l

 là bước 

sóng), gọi uM, uN là li độ dao động của sóng tại M và N và hình bên 

là đường cong biểu diễn mối liên hệ uM, uN. Giá trị của d là

A. 1,92 cm.

B. 1,86 cm.



C. 1,41 cm.

D. 1,73 cm.
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Câu 38: Mạch điện xoay chiều có điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, mạch được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi không đổi U và f . Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ và cuộn dây thuần cảm biến thiên theo độ tự cảm L (như hình). Giá trị L1 + L2 là

A. 0,637 H.
B. 0,870 H.


C. 0,891 H.
D. 0,837 H.

Câu 39: Con lắc lò xo M và con lắc đơn  N có chu kỳ dao động riêng tương ứng là T1=0,4(s) và T2. Người ta đưa cả hai con lắc 
ra biên của chúng (biên của con lắc lò xo tuỳ ý trong giới hạn đàn hồi, biên của con lắc đơn tuỳ ý trong giới hạn góc bé). Ban đầu ta thả cho con lắc lò xo dao động, khi vật tới vị trí cân bằng lần đầu thì người ta thả con lắc đơn cho dao động. Thấy rằng khi con lắc lò xo thực hiện đủ 10 dao động thì con lắc đơn thực hiện đủ 2 dao động. Chu kỳ con lắc đơn T2 là

[image: image144.wmf]U

r

   A. 2 s.               
B. 0,8 s.          
C. 1,95 s.           
D. 1,78 s.             

Câu 40. Cho cơ hệ như hình vẽ, vật m1, m2 nối với nhau nhờ sợi dây nhẹ, không dãn có 

chiều dài 
[image: image60.wmf]l

 và chịu được lực căng tối đa là 12(N) , ban đầu lò xo không biến dạng, đầu B của lò xo để tự do. Biết k=100(N/m), m1=400(g), m2=600(g), lấy g =10 = π2 (m/s2). Bỏ qua mọi ma sát. Ban đầu ( t=0) giữ cho m1 và m2 nằm trên mặt phẳng nằm ngang và sau đó thả cho hệ rơi tự do, khi hệ vật rơi đạt được tốc độ v0 = 20π(cm/s) thì giữ cố định điểm B và ngay sau đó vật m1 đi thêm được một đoạn 4(cm) thì sợi dây nối giữa hai vật căng. Thời điểm sợi dây bị đứt là


A. 0,209 s.         
B. 0,265 s.                        
C. 0,152 s.                    
D. 0,323 s.         

-------------- HẾT --------------

                 Lưu ý  - Kết quả được đăng tải trên trang Web: quangxuong1.edu.vn vào ngày 30/12/2019


                        - Lịch giao lưu lần 2 ngày 23/2/2020 
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ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Câu 7: (SUB.6061.00)HD: 
[image: image62.wmf]t2
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 => Đáp án A
(END.6061.00)
Câu 9. HD: 
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 => đáp án A

Câu 10: (SUB.6060.00)HD:  phương trình dao động là: x = Acos(ωt+φ) với A = 5 (cm) và ω = π( rad/s)

Biết tại thời điểm ban đầu t=0 thì x = A => φ = 0( rad) => đáp án D
(END.6060.00)
Câu 12: HD: Khi vật đến vị trí biên thì tốc độ luôn bằng 0 => đáp án C

Câu 13: HD: 
[image: image64.wmf]v

f

l==>

 đáp án D

Câu 14: HD: số cực đại trong khoảng giữa 2 nguồn là 
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 =>đáp án C
Câu 15: HD: vì 
[image: image66.wmf]C
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:

:

 => f giảm => ZC tăng, ZL giảm => đáp án A
Câu 16: HD: Nhận xét trên dây có 2 trường hợp cứ cách nhau một khoảng như nhau thì có cùng biên độ đó là 
[image: image67.wmf]d

2

l

=

( đây là bụng sóng=> theo giả thiết thì loại) hoặc 
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 => 
[image: image69.wmf]40(cm)
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 => đáp án C
Câu 18: HD:    1 số điện = 1kWh đây là điện năng tiêu thụ.  
Đơn vị chỉ số điện là kW.h = 36.105 (J) => đáp án D
Câu 19: HD: Chu kỳ con lắc đơn là 
[image: image70.wmf]T2

g
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l

 => đáp án B

Câu 20: HD: độ lệch pha của 2 dao động là 
[image: image71.wmf]21

Dj=j-j

 => đáp án B

Câu 21: HD: 
[image: image72.wmf]22

dt
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WWWk(Ax)

2

=-=-

 => đáp án D

Câu 22: HD: Tai con người chỉ nghe được âm có tần sô từ 16(Hz) đến 20.000(Hz), vì vậy sóng siêu âm và hạ âm là không nghe được  => đáp án D
Câu 23: HD: 
[image: image73.wmf]2
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==

 => đáp án A
Câu 24. HD: f = n.p 
[image: image74.wmf]®

 50 = n.4 
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 n = 12,5v/s = 750v/p 
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 đáp án D
Câu 25: HD: 
[image: image77.wmf]221
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 => đáp án C

Câu 26: HD: 
[image: image78.wmf]PU.I.cos
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 => đáp án C
Câu 27: HD: 
[image: image79.wmf]22222
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 => đáp án A
Câu 28: HD: áp dụng công thức 
[image: image80.wmf]280(cm)
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==>l=
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 => đáp án D
Câu 29: HD: Đối với sóng cơ thì các phần tử sóng không chạy theo sóng mà chỉ có trạng thái sóng được truyền đi => đáp án B
Câu 31:  HD: 

- Hai nguồn cùng pha nhau. M là cực đại và giữa M và trung trực còn 2 cực đại khác => k = ± 3.  

- Mặt khác  ta có d1 - d2 = k
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[image: image82.wmf]Û

28 - 23,5 = k
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 EMBED Equation.3 [image: image84.wmf]Û
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.f = 48cm/s => đáp án D
Câu 32: HD: x=Acos(ωt + φ-π) => 
[image: image90.wmf]vAcos(.t)vAcos(.t)
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Động năng 
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  => pha ban đầu của động năng là (2φ-π) => đáp án D
Câu 33: HD: ta có x = x1+ x2   khi x=2(cm) và x1= 5(cm) thì  x2= - 3 (cm)
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=> 
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  => 
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 => Đáp án D
Câu 34:         


HD: nhận thấy góc 
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 mà AN=NB( theo giả thiết)

=> 
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=> đáp án B
Câu 35: 
[image: image147.wmf]j


+ Khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng gần nhất là 2λ=8(cm)=> λ=4(cm).

+ Q là một điểm cùng pha với O, trên OQ có 6 điểm cùng pha với O

→OQ=6λ=24cm→OQ=6λ=24(cm) 

+ P là điểm ngược pha với O, trên ON có 8 điểm cùng pha với O

→OP =8,5λ=16cm→OP =34(cm)

Để trên PQ có 4 điểm cùng pha với O thì     MP<PQ<NP

Từ hình vẽ ta thấy: 
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 =>  24,083 (cm)< d< 40,76 (cm) => đáp án A
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Câu 36: HD: Dựa vào đồ thị ta thấy pha ban đầu của u và i là: (u = 0( rad); (i=
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Mặt khác:  1 ô = 
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Tại t = 0 
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  ; tại 
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=> đáp án B
Câu 37: 
HD: 
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a = 3 ; xét uN = 3 ; uM = 2 và uN = 3 ; uM = 3 ta có :
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2d

232.2.3.cos332.3.3.cos0,5856855(rad)=d1,

86(cm)

p

+-j=+-j®j==>=

l

 => đáp án B
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Câu 38: 
HD:

UC = I.ZC = 
[image: image109.wmf]C
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khi L=0 
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 ZL=0 
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 Đường 1 là UC, đường 2 là UL
* Khi L0 = 
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 (H) thì UL = UC = U 
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 ZL = ZC = Z 
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 ZL0=ZC0=R.

* Khi L=0 
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* Khi L1 
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 2Z2L1 = R2 +(ZL1 ( ZC)2 = ZL02 + (ZL1(ZL0)2

[image: image126.wmf]®

 2L12 = L02 + (L1 ( L0)2 
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 L1 = 0,233(H)
* Khi L2  => UC = I.ZC0 = 
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[image: image129.wmf]20
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 => L1+L2=0,86962(H) => đáp án B
Câu 39: HD:
thời gian dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn là: t1=N1.T1 =10T1 = 4(s) và t2=N2.T2 =2.T2.

Vì con lắc lò xo dao động trước con lắc đơn 1 thời gian là 
[image: image130.wmf]1
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 nên t1- t2 = 0,1 (s) => T2 = 1,95 (s) =>đáp án C

Câu 40. HD:
 Khoảng thời gian rơi tự do của hệ là: 
[image: image131.wmf]0
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Ta có : 
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Sau khi giữ cố định B thì ngay sau đó m1 dao động điều hòa còn m2 tiếp tực rơi tự do

* m1 dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O1 ( chọn chiều dương thẳng đứng hướng 

xuống) với li độ và vận tốc là x1= - 4cm và v01 = 20π(cm/s) => biên độ dao động của m1 là 
[image: image134.wmf]2
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, khi m1 đi xuống thêm được quãng 
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 thì sợi dây bắt 

đầu căng, lúc này vận tốc của m1 và m2 là:

 v1=v1max =A1.ω1=
[image: image136.wmf]202cm/s
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  và v2 =v0+g.∆t2 =0,2π+10. ∆t2   
với ∆t2 là khoảng thời gian m1 bắt đầu dao động điều hòa đến khi sợi dây bắt đầu

 căng, khoảng thời gian này ứng với m1 dao động điều hòa đi từ li độ x1= - 4cm đến 

x1=0cm => ∆t2=T1/8 = 0,05(s) =>v2=1,12832(m/s).

* Khi sợi dây bắt đầu căng thì hệ m1+ m2 bắt đầu dao động điều hòa quanh O với vận tốc và 

li độ ban đầu là
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  => biên độ dao động của hệ là 
[image: image138.wmf]2
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Lực căng của dây là: 
[image: image139.wmf]2
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Khi T=12N thì x = 10 cm. Vật sợi dây bị đứt khi hệ vật có tọa độ x = 10 cm. Khoảng thời gian kể từ khi hệ m1+m2 bắt đầu dao động điều hòa đến khi x=10 cm là ∆t3, khoảng thời gian này hệ vật đi từ li độ x= - 6cm theo chiều dương đến khi x= 10cm lần đầu. 
Dựa vào đường tròn lượng giác xác định ∆t3 : α = 1,519232(rad)

=> ∆t3=α/ω=0,15192323(s)

Vậy thời điểm dây bị đứt là

 t=∆t1+∆t2+∆t3= 0,265(s) => đáp án B
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